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TÓM LƯỢC

Trong năm năm vừa qua, Úc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP thực tế từ 3-4%. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao nhất năm 2002 với 3,8% và thấp nhất là năm 2001 với tốc độ 2,7%. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Úc đạt 3%. Trong cơ cấu GDP, mức độ đóng góp của nông nghiệp Úc duy trì ổn định ở mức 3% và năm 2004, GDP nông nghiệp của Úc đạt 18,5 tỷ USD. Lúa mỳ, lúa mạch là hai cây lương thực đặc thù của Úc, tuy nhiên giá trị sản lượng của lúa mỳ và lúa mạch dao động theo chu kỳ lên xuống sau mỗi năm. Thịt bò và sữa là hai sản phẩm chăn nuôi có thế mạnh của Úc và cũng là những mặt hàng xuất khẩu mạnh của Úc.  Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản Úc đạt 20,5 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu mỗi mặt hàng thịt bò và lúa mỳ đều đạt trên 4 tỷ USD. 

Năm 2004, Úc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Niudilân. Kim ngạch xuất khẩu vào Úc chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Niudilân. Có thể nói trong số các nước phát triển chỉ có duy nhất Niudilân có ngành nông nghiệp hướng mạnh xuất khẩu. Niudilân không áp dụng nhiều các biện pháp bảo hộ nhập khẩu và không sử dụng các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Năm 2005, nông nghiệp đóng góp 8,2% vào GDP,  các nông sản tiềm năng của Niudilân là sản phẩm bơ sữa, thịt và lâm sản. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Niudilân đạt 22,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 53% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Niudilân. Các mặt hàng xuất khẩu chính là sản phẩm bơ sữa, thịt, sản phẩm từ gỗ, rau và quả. Tập đoàn lớn mạnh nhất trong khối các doanh nghiệp thương mại của NiuDilân cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tập đoàn FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED, sát nhập từ hai tập đoàn Bơ sữa Niudilân và Tập đoàn bơ sữa hợp tác Kiwi. 

Úc và Niudilân hiện đang áp dụng thuế nhập khẩu nông sản khá thấp. Thuế nhập khẩu nông sản chưa chế biến của Úc là 1% và Niudilân là 2%, thuế nhập khẩu nông sản chưa qua chế biến 6% và 10%.  Úc và Niudilân hầu như không sử dụng hạn ngạch nhập khẩu, ngoại trừ hạn ngạch nhập khẩu pho mát Úc đang duy trì. Tổng mức hỗ trợ gộp (AMS) thực tế Úc đang áp dụng để hỗ trợ sản xuất trong nước thấp hơn mức AMS đã cam kết. Đặc biệt kể từ năm 1995, tổng mức hỗ trợ gộp (AMS) mà Niudilân đang thực hiện là bằng không, đồng thời Niudilân cũng không áp dụng các chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản. Mặc dù vậy, Úc và Niudilân vẫn đang siết chặt việc áp dụng các rào cản kỹ thuật trong nhập khẩu nông sản, bằng việc củng cố và cải cách các tiêu chuẩn về kiểm dịch động thực vật (SPS), như yêu cầu về đánh giá, chứng nhận chất lượng và nhãn mác các thực phẩm  có sử dụng công nghệ sinh học. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đối tác mới nổi của Úc như Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ và Hoa Kỳ đang hứa hẹn tiềm năng mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản của Úc. Theo ABARE, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản Úc đạt 0,8% và đạt 28,2 tỷ $. Trong giai đoạn 1994-2004, tỷ trọng thương mại giữa Úc và ASEAN tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định ở mức 15% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Úc. Brunei dẫn dầu với tổng kim ngạch thương mại hai chiều Brunei-Úc đạt 467 triệu USD, đứng thứ hai là Burma, tiếp đến là  Campuchia, Lào và Singapore. Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Philipin với Úc đạt thấp nhất trong khối, 2 triệu USD. Bên cạnh đó, dường như Niudilân vẫn đang là thị trường mới mẻ đối với các nước ASEAN. Niudilân vẫn chưa có mặt trong danh sách 10 nước lớn có quan hệ thương mại của Thái Lan và Singapore, hai nước đã thiết lập Hiệp định đối tác kinh tế với Niudilân. Trong khi đó năm 2004, Úc đứng thứ 10 trong danh sách thị trường xuất khẩu và nhập khẩu của Thái Lan. 

Trong thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam với 2 nước Úc và Niudilân không ngừng phát triển. Tổng kim ngạch buôn bán 2 chiều giữa Việt Nam và 2 nước đã tăng nhanh từ mức 73,6 triệu USD năm 1996 lên 1,65 tỷ USD năm 2000 (tăng 22 lần) và lên xấp xỉ 4 tỷ USD năm 2004. Úc đã trở thành một thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, là nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn thứ 16 của Úc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào 2 nước này chủ yếu là dựa vào dầu thô và đáng chú ý là Việt Nam hiện đang nhập siêu nông sản từ Úc và Niudilân, là những sản phẩm mà hai nước này có thế mạnh.

Để phát huy tốt nhất thế mạnh sản xuất và thương mại nông sản Việt Nam trong khu vực thương mại tự do Úc-ASEAN-Niudilân, chiến lược đàm phán của Việt Nam cần tập trung vào các ngành hàng mà Việt Nam có ưu thế như điều, cà phê, tiêu để yêu cầu Úc và Niudilân mở cửa thị trường. Việt Nam kiên quyết không đưa các vấn đề nhạy cảm vào đàm phán có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực cũng như phát triển sản xuất nông nghiệp. Về các chính sách có tính chất chuẩn bị vị thế từ trong nước, Việt Nam kêu gọi Úc và Niudilân mở rộng đầu tư các khu vực nguồn hàng, đồng thời thực hiện đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tuân thủ ngay từ bây giờ Kế hoạch khung của quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để sớm ký kết các thoả thuận trong lĩnh vực này với Úc và Niudilân. 

MỤC LỤC

Error! Bookmark not defined.Tóm lược


6Phần I: Nông nghiệp và thương mại nông sản Úc, Niudilân


6I. ÚC


61. Nông nghiệp và thương mại nông sản của Úc


61.1. Tình hình phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản Úc


111.2. Triển vọng thương mại


142. Chính sách


142.1. Các biện pháp phát triển nông nghiệp


152.2. Các hàng rào bảo hộ


18II. Niudilân


181. Nông nghiệp và thương mại nông sản của Niu Di Lân


181.1. Tình hình phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản của Niudilân


221.2. Triển vọng thương mại


272. Chính sách


272.1. Các biện pháp phát triển nông nghiệp


302.2. Các hàng rào bảo bộ


34Phần II: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc và ASEAN-Niudilân với thương mại nông sản của Việt Nam


36I. Thương mại nông sản Úc với ASEAN


361. Thương mại nông sản Úc với ASEAN


402. Các thoả thuận khung của Úc với ASEAN


41II. Thương mại nông sản của Niudilân với ASEAN


411. Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN


442. Các thoả thuận khung của Niudilân với ASEAN


46III. Tình hình trao đổi thương mại nông sản Việt Nam-Úc và Việt Nam-Niudilân


461. Thương mại nông sản Việt Nam-Úc


461.1. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Úc:


471.2.  Nhập khẩu nông sản từ Úc


482. Thương mại hàng nông sản giữa Việt Nam và  Newzealand:


492.1  Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Niudilân:


492.2.  Nhập khẩu nông sản từ Niudilân (NIUDILÂN)


51IV. Triển vọng của các khu vực mậu dịch ASEAN-Úc và ASEAN-Niudilân đối với thương mại nông sản Việt Nam


511. Tác động về mở rộng thị trường, tiếp nhận đầu tư và công nghệ


512. Tồn tại chưa giải quyết


52Phần III: Một số gợi ý chính sách


521.  Xác định các ngành hàng Việt Nam có ưu thế để yêu cầu Úc và Niudilân mở cửa


522. Việt Nam kiên quyết không đưa các vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực cũng như các ngành sản xuất nông nghiệp


533. Xây dựng lộ trình giảm thuế phù hợp


55Các trang Web có liên quan




DANH SÁCH CÁC BẢNG

6Bảng 1.1. Một số chỉ số kinh tế xã hội chính của Úc và ASEAN, 2004


8Bảng 1.2. Giá trị sản lượng các mặt hàng nông sản và tổng giá trị sản lượng nông nghiệp


14Bảng 1.3.  So sánh thuế nhập khẩu nông sản với một số nước


19Bảng 1.4.  Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Niudilân, Úc


22Bảng 1.5. Thống kê số lượng đàn động vật nuôi của Niudilân, 2004 (nghìn con)


25Bảng 1.5. Kim ngạch xuất khẩu một số nông sản Niudilân, 2000-2004 (tỷ USD)


27Bảng 1.6. So sánh thuế nhập khẩu nông sản của Niudilân với một số nước


28Bảng 1.7. So sánh mức tổng hỗ trợ gộp của Niudilân với 1 số nước (AMS)


51Bảng 2.1. Thuế nhập khẩu MFN của Úc và Niudilân đối với hàng nông sản


53Bảng 3.1. Thuế suất MFN




MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT

	AANIUDILÂN-FTA 
	Hiệp định Thương mại Tự do Úc-ASEAN-Niudilân

	AFTA

	Khu vực thương mại tự do ASEAN

	AMS

	Tổng mức hỗ trợ gộp

	AUD
	Đơn vị tiền tệ Úc

	ASEAN

	Hiệp hội các nước Đông Nam Á

	GDP

	Tổng thu nhập quốc dân

	MFN

	Quy chế ưu đãi Tối huệ quốc

	NIUDILÂND
	Đơn vị tiền tệ Niudilân

	OECD

	Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế

	PSE

	Mức hỗ trợ sản xuất

	SPS

	Tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật

	VND

	Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ

	WTO
	Đơn vị tiền tệ Việt Nam


Phần I: Nông nghiệp và thương mại nông sản Úc, Niudilân

I. Úc

1. Nông nghiệp và thương mại nông sản của Úc

1.1. Tình hình phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản Úc

Bảng 1.1. Một số chỉ số kinh tế xã hội chính của Úc và ASEAN, 2004

	
	Úc
	Thái Lan
	Singapore
	Indonesia
	Việt Nam

	GDP ( tỷ USD) 
	616,6
	168,4
	110,5
	247,9
	45,1

	GDP nông nghiệp (tỷ USD)
	18,5
	16,6
	0,117
	38,2
	9,8

	Đóng góp nông nghiệp trong GDP (%)
	3
	9,9
	0,1
	15,4
	21,8

	GDP bình quân đầu người (USD) 
	30480
	2622,4
	26062
	1146
	550,3

	Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (%) 
	3
	6,1
	8,4
	5,1
	7,7

	Kim ngạch xuất khẩu nông sản (tỷ USD)
	20,5
	5,8
	3,67
	12,1
	5,7

	Kim ngạch xuất khẩu nông sản (%GDP)
	3,3
	3,4
	3,3
	4,88
	12,7


Nguồn: ADB,2004; www.abare.com (australiacommodities 2005)

Tổng thu nhập quốc dân của Úc liên tục đạt tốc độ tăng trưởng dương, năm 2000, GDP của Úc đạt 357,1 tỷ USD. Năm 2001 tăng lên 377,7 tỷ USD và tiếp tục tăng lên 400,7 tỷ USD vào năm 2002, 511,1 tỷ USD năm 2003 và đến năm 2004 GDP của Úc đạt 616,6 tỷ USD.

Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế dao động trong khoảng từ 3-4% mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao nhất năm 2002 với 3,8% và thấp nhất là năm 2001 với tốc độ 2,7%. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Úc đạt 3%. Trong khi đó, một số nước ASEAN như Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao và đều trên 5% năm 2004. 

Trong giai đoạn từ 1994-2004, mức độ đóng góp của nông nghiệp Úc trong GDP vẫn  duy trì ổn định ở mức 3%. Năm 2004, GDP nông nghiệp của Úc đạt 18,5 tỷ USD, cao hơn Thái Lan với 16,6 tỷ USD, tuy nhiên thấp hơn Indonesia với 38,2 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu nông sản của Úc cao hơn nhiều so với các nước ASEAN được coi là tiềm năng xuất khẩu nông sản. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản Úc đạt 20,5 tỷ USD, trong khi Indonesia đạt có 12,1 tỷ USD, Thái Lan đạt 5,8 tỷ USD, Việt Nam với 5,7 tỷ USD. 

Riêng đối với Singapore, mặc dù mức đóng góp của nông nghiệp trong GDP đạt rất thấp, vỏn vẹn 0,117 tỷ USD, chiếm 0,1% trong GDP, nhưng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 3,67 tỷ USD chủ yếu là tái xuất. Singapore là nước có thu nhập bình quân đầu người đạt cao nhất trong khu vực, với trên 26 nghìn USD/người dân, sẽ là thị trường tiêu thụ tiềm năng đối với các nhà cung cấp trên thế giới.

Tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp Úc trong GDP 

	Năm 1994
	Năm 2004
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Trong danh mục các cây lương thực, lúa mỳ, lúa mạch là hai mặt hàng quan trọng, bởi giá trị sản lượng hàng năm luôn ở mức cao và loại hình nông sản đặc thù của Úc, gần như không được sản xuất ở các nước ASEAN.  Giá trị sản lượng của lúa mỳ và lúa mạch dao động theo chu kỳ lên xuống sau mỗi năm. Năm 2001, giá trị sản lượng lúa mỳ đạt 4,7 tỷ USD và năm 2002, tụt xuống còn gần 2 tỷ USD và đến năm 2003 thì khôi phục trở lại và đạt 4,2 tỷ USD. Bức tranh tương tự đối với sản xuất lúa mạch.

Bảng 1.2. Giá trị sản lượng các mặt hàng nông sản và tổng giá trị sản lượng nông nghiệp

	Stt
	Giá trị sản xuất (Triệu USD)
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	 
	I. Cây công nghiệp, lương thực, 
rau quả
	13907
	15786
	11423
	15157
	13738

	1
	Lúa mạch
	998
	1281
	731
	1293
	863

	2
	Hạt cải dầu
	405
	501
	252
	512
	406

	3
	Lúa mỳ
	3809
	4719
	1999
	4225
	3231

	4
	Ngô
	48
	67
	53
	58
	59

	5
	Gạo
	260
	243
	114
	120
	91

	6
	Bông và hạt bông
	1397
	1113
	627
	498
	907

	7
	Mía đường
	488
	734
	757
	630
	648

	8
	Nho
	687
	786
	849
	1091
	1002

	9
	Quả
	1673
	1732
	1788
	1748
	1712

	10
	Rau
	1621
	1685
	1579
	1809
	1854

	 
	II. Giết mổ gia súc
	7230
	8490
	7927
	8078
	8858

	1
	Bò
	4775
	5304
	4760
	4939
	5692

	2
	Cừu
	1041
	1572
	1512
	1509
	1383

	3
	Lợn
	610
	719
	676
	652
	686

	4
	Gia cầm
	787
	872
	951
	951
	1069

	5
	Len
	1887
	2014
	2464
	1778
	1795

	6
	Sữa
	2267
	2760
	2075
	2085
	2331

	 
	III. Gỗ
	996
	1016
	1123
	1100
	1123

	 
	IV. Thuỷ sản
	1811
	1804
	1711
	1556
	1469

	 
	Tổng giá trị sản xuất 
nông-lâm thủy sản
	39473
	45103
	35553
	42527
	40719


Nguồn: www.abare.com
So với ASEAN, Úc có thế mạnh ở lúa mỳ và lúa mạch, trong khi ngô không chiếm ưu thế. Sản lượng ngô trung bình đạt 300 nghìn tấn với giá trị khoảng 60 triệu USD trong cả giai đoạn 2000-2004. Trong khi đó có tới 3 trong 10 nước ASEAN có nền sản xuất ngô phát triển mạnh. Năm 2004, sản lượng ngô của Thái Lan đạt 4,3 triệu tấn, Philipin 3,4 triệu tấn. Indonesia là nước đạt sản lượng ngô cao nhất 11 triệu tấn. Lào và Việt Nam cũng có sản xuất ngô, nhưng sản lượng ngô của Lào chỉ đạt xấp xỉ của Úc với 300 nghìn tấn và sản lượng ngô của Việt Nam đạt thấp hơn cả, chỉ với 112 nghìn tấn. 
Giá trị sản xuất thịt và sản phẩm từ thịt đạt mức cao, đặc biệt là thịt bò. Năm 2001, giá trị sản lượng thịt bò của Úc đạt 5,3 tỷ USD, trong hai năm tiếp theo giảm xuống mức trên 4 tỷ USD và đến năm 2004 giá trị sản lượng thịt bò tăng và khôi phục lại ở mức 5,7 tỷ USD. Giá trị sản lượng sữa của Úc đạt mức cao, năm 2001 với 2,7 tỷ USD và năm 2004 với 2,3 tỷ USD, và ở mức thấp hơn trong hai năm 2002, 2003. Năng lực sản xuất của ngành chăn nuôi cừu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất của Úc về các sản phẩm từ chăn nuôi như len từ lông cừu, tương tự trường hợp của sữa.

Nông nghiệp Úc có tiềm năng trong sản xuất rau quả, đặc biệt là nho, táo, quả kiwi và các cây công nghiệp như bông và mía đường. Năm 2000, giá trị sản lượng của bông đạt cao nhất với gần 1,4 tỷ USD, 3 năm tiếp theo thì giảm xuống. Đến năm 2004, sản lượng bông khôi phục lại và đạt 645 nghìn tấn với giá trị trên 900 triệu USD. Với quy mô sản xuất bông này, sản lượng bông của Úc chiếm vị trí cao tuyệt đối so với của các nước Thái Lan và Myanmar là hai nước có thế mạnh về bông, với sản lượng tương ứng là 15 và 156 nghìn tấn.

Nhìn chung, cơ cấu nông sản của Úc và các nước ASEAN thay vì tương đồng lại khá bổ sung cho nhau, trừ một số nông sản như mía đường, lúa gạo. Năm 2004, giá trị sản lượng mía đưòng của Úc đạt 648 triệu USD, tăng so với 630 triệu USD năm 2003, nhưng thấp hơn nhiều so với 757 triệu USD năm 2002. Năm 2004, sản lượng mía của Úc đạt trên 37 triệu tấn, cao hơn các nước trồng mía như Việt Nam, Philipin và Myanmar, tuy nhiên thấp hơn Thái Lan. Thái Lan có sản lượng mía đạt lớn nhất với gần 70 triệu tấn mía, đứng sau Úc là Philipin với gần 25 triệu tấn mía, Việt Nam với 15,8 triệu tấn mía/năm. Giá trị sản lượng các loại rau quả của Úc đạt mức cao, chỉ đứng sau giá trị sản lượng của lúa mỳ trong danh mục sản xuất nông sản của Úc. Năm 2004, giá trị sản lượng rau đạt 1,8 tỷ USD và quả đạt 1,7 tỷ USD, riêng đối với nho năm 2004, sản lượng nho của Úc đạt 1,9 triệu tấn. Trong khối ASEAN, Philipin là nước có thế mạnh sản xuất quả nhiệt đới như dừa và chuối. Năm 2004, sản lượng dừa của Philipin đạt trên 14,3 triệu tấn và chuối đạt trên 5,6 triệu tấn, rất cao so với sản lượng dừa của Thái Lan 1,5 triệu tấn và Việt Nam với 831 nghìn tấn.

Indonesia là nước có thế mạnh sản xuất lạc và đậu tương. Năm 2004, sản lượng lạc nước này đạt 839 nghìn tấn, chỉ thấp hơn Myanmar 877 nghìn tấn và gần gấp đôi sản lượng lạc của Việt Nam, 451 nghìn tấn. Về mặt hàng đậu tương, năm 2004 Indonesia dẫn đầu với sản lượng đạt 721 nghìn tấn, cao gấp ba lần so với 242 nghìn tấn của Việt Nam. Úc không có thế mạnh trong sản xuất đậu tương. Sản lượng đậu tương của Úc đạt thấp, chỉ với 56 nghìn tấn. Tuy nhiên, Úc lại chiếm ưu thế trong sản xuất hạt cải dầu. Năm 2004, sản lượng hạt cải dầu của Úc đạt trên 1,5 triệu tấn.

	Gía trị sản xuất một số nhóm nông sản của Úc, 2004 (triệu USD)
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Nguồn: Gross value of Australian farm and fisheries production, Bộ Nông nghiệp Úc, 2005

1.2. Triển vọng thương mại

Năm 2004, Úc đứng hàng thứ 6 trong 10 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 20,5 tỷ USD, và chiếm 2,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của thế giới. Trong số các nước ASEAN có Thái Lan đứng hàng thứ 8 và Malaysia nằm cuối danh sách 10 nước với tỷ trọng 2,1% và 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của thế giới, có kim ngạch xuất khẩu nông sản tương ứng là 16,27 và  13,13 tỷ USD. 

Mười nước xuất khẩu lớn nhất thế giới (tỷ USD)
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	Nguồn:Exports of agricultural products of selected economies, 2004,  www.wto.org


	Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản (triệu $)
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	Nguồn: http://www.abs.gov.au/, 2004


Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vẫn là các nước tiêu thụ thịt bò truyền thống của Úc. Bên cạnh đó là các thị trường nhập khẩu thịt bò mới nổi ở Châu Á là Indonesia, Malaysia và Singapore.

	Lượng thịt bò xuất khẩu từ Úc đi các nước, năm 2003-2004 (tấn)
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Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Úc tăng từ 23 tỷ $ năm 1994 lên 27,7 tỷ $ năm 2004. Nhật Bản và ASEAN vẫn là những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Úc. Cơ cấu xuất khẩu của Úc thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu nông sản vào Hoa Kỳ, Singapore, Trung Quốc và giảm tỷ trọng xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, EU. Tỷ trọng xuất khẩu nông sản của Úc vào ASEAN duy trì ồn định ở mức 15% trong cả giai đoạn 1994/95-2004/05.  Nguyên nhân chính là do thị trường Châu Á hiện đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh và áp dụng ít các rào cản thương mại và sản xuất. Năm 2004, tăng trưởng xuất khẩu của Úc vào thị trường Việt Nam đạt 38%, vào thị trường Thái Lan tăng 31% và Malaysia tăng 13%
.

Nhập khẩu nông sản của Úc từ các nước, khu vực (%)

	Xuất khẩu nông sản theo thị trường 1994
	Xuất khẩu nông sản theo thị trường 2004
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Kim ngạch nhập khẩu nông sản của Úc tăng từ 4,7 tỷ $ năm 1994-95 lên 6,8 tỷ $ năm 2004-05, tăng 45%. Cơ cấu nhập khẩu nông sản vào Úc thay đổi theo hướng giảm mạnh tỷ trọng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, từ 15% xuống còn 11% và tăng tỷ trọng nhập khẩu từ Niudilân và EU, từ 15% còn 18% và 26% lên 30% tương ứng.

Xuất khẩu nông sản của Úc sang các các nước, khu vực (%)
	1994
	2004
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2. Chính sách

2.1. Các biện pháp phát triển nông nghiệp

Úc áp dụng thuế nhập khẩu nông sản thấp, với hơn 80% dòng thuế thấp hơn hoặc bằng 5% và có khoảng 45% số dòng thuế đang áp dụng chính sách miễn thuế. Thuế nhập khẩu bình quân là 4,4%, trong đó thuế suất áp dụng đối với các nước phát triển là 3,9% và các nước đang phát triển là 1,72%.

Thuế nhập khẩu nông sản của Úc đối với nông sản chế biến là 1%, và nông sản chưa qua chế biến là 6%, thấp hơn nhiều so với các nước trong ASEAN.

Bảng 1.3.  So sánh thuế nhập khẩu nông sản với một số nước

	
	Úc
	Thái Lan
	Indonesia
	Singapore

	Nông sản chưa chế biến
	1
	38
	44
	10

	Nông sản chế biến
	6
	36
	52
	9


Nguồn: www.wto.org

 Khác với nhiều nước phát triển, Úc chỉ duy trì hạn ngạch đối với nhóm sản phẩm pho mát. Tuy nhiên, Úc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bảo hộ phi thuế đối với một số nông sản, động vật sống và lương thực thực phẩm.

2.2. Các hàng rào bảo hộ

Chính sách bảo hộ sản xuất và thương mại

Kể từ năm 1998, Úc duy trì mức trợ cấp rất thấp cho nông nghiệp, động vật sống, lâm nghiệp và thuỷ sản. Năm 2001, tỷ lệ trợ cấp nông nghiệp của Úc chiếm 0,3% GDP, thấp nhất trong số các nước OECD hiện nay, tỷ lệ trợ cấp sản xuất chung của Úc là 4%, thấp thứ hai trong khối OECD, sau Niudilân. Theo Bộ Nông nghiệp Úc, có tới 96% các hình thức hỗ trợ trong nước là nằm trong nhóm “trợ cấp hộp xanh”, do vậy dù có tác động thì cũng là rất nhỏ và không gây bóp méo sản xuất và thương mại. 

	Trợ cấp của Úc trong ngành công nghiệp chế biến và nông nghiệp (%)
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Nguồn: Trade policy review, 2003, www.wto.org.com
Chính phủ Úc áp dụng các biện pháp kiểm soát loại trừ đối với xuất khẩu lúa mỳ, lúa mạch, lúa gạo và đường. Chính phủ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số nông sản như thịt, lúa gạo, sản phẩm từ vườn, bơ sữa và thuỷ sản và rừng dưới hình thức đầu tư nghiên cứu phát triển, trợ cước vận tải trực tiếp cho các chuyến hàng tới Tasmania
, tỷ lệ trợ cấp sản xuất và thương mại đối với thịt lợn, thịt cừu có tăng song vẫn thấp hơn rất nhiều so với cam kết cắt giảm của WTO. Các chính sách khác cũng được áp dụng để trợ cấp xuất khẩu thông qua cấp phép phát triển thị trường xuất khẩu, phát triển hệ thống siêu thị cho chiến lược phát triển hướng vào Châu Á và các chính sách giảm thuế. Trợ cấp xuất khẩu cũng được điều chỉnh cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của từng bang ở nước Úc. Trong khi đó, nhiều cải cách về mặt cơ cấu được thực hiện trong ngành bơ sữa và các nhà sản xuất đã được hưởng lợi và thu được lợi ích kinh tế nhờ thay đổi chính sách này.  
Úc thực hiện kiểm soát xuất khẩu và áp dụng các hạn chế định lượng của các doanh nghiệp sở hữu nhà nước nhằm nhằm đảm bảo cân bằng cung cấp trong nước và xây dựng và củng cố hệ thống tiêu chuẩn theo quy định quốc tế. Úc cấm xuất khẩu cừu mêrinô và cừu giống cho các mục đích nhân giống và nghiên cứu khoa học.   

Rào cản kỹ thuật: Tiêu chuẩn, Đánh giá, Nhãn mác và cấp phép

Chính phủ Úc đang nỗ lực xây dựng hệ thống tiêu chuẩn của mình theo tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện hợp tác quốc tế thông qua các Hiệp định Công nhận lẫn nhau
 và WTO. 

Mặc dù thuế nhập khẩu nông sản vào Úc hiện đang khá thấp, một số đối tác thương mại vẫn chỉ trích Úc về việc áp dụng quá nghiêm ngặt về thời gian cách ly và kiểm dịch động thực vật, tới mức dường như Úc đang sử dụng các chính sách này để bảo hộ nông nghiệp trong nước.

Kiểm dịch động thực vật (SPS)

Do chính phủ ÚC duy trì yêu cầu rất nghiêm ngặt về áp dụng biện pháp kiểm dịch động thực vật đã hạn chế các nước tiếp cận thị trường nông sản của Úc. Hiện nay theo yêu cầu SPS, Úc đang cấm nhập khẩu một số nông sản xuất xứ từ Hoa Kỳ như cam quít Florida, mận, thịt gia cầm tươi, chế biến và đông lạnh, thịt lợn tươi và táo.  

Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ yêu cầu Úc phải tuân thủ các cam kết theo Hiệp định WTO về SPS thông qua việc xây dựng kế hoạch thời gian, biện pháp đánh giá rủi ro nhập khẩu dựa trên nền tảng khoa học và không áp dụng những rào cản này trên mức cần thiết. Trong hai năm qua, Hoa Kỳ và Chính quyền Úc đã tổ chức nhiều Hội nghị tham vấn từ mở rộng đến chi tiết về vấn đề SPS và đã đạt được những tiến triển về một số vấn đề cụ thể. Trong tương lai, nếu Hiệp định SPS Hoa Kỳ-Úc được hai bên thông qua, FTA sẽ tạo ra một cơ chế mới cho lĩnh vực hợp tác khoa học giữa Úc và Hoa Kỳ và giải quyết những vấn đề về an toàn thực vật, động vật. 

Trong điều kiện nền kinh tế Úc phụ thuộc lớn vào nông nghiệp và thương mại quốc tế nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản và hầu như không có chính sách trợ cấp sản xuất đối với các sản phẩm này, thì các biện pháp kiểm soát kỹ thuật là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu và nhập khẩu, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và an toàn thực phẩm.  Trong các quy định về SPS, Úc đang điều chỉnh những yêu cầu về thời gian cách ly để kiểm soát dịch bệnh từ động vật, công nghệ sinh học và cơ cấu xác định gen, đánh giá rủi ro nhập khẩu theo hướng chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn, tạo rào cản lớn hơn đối với các nước xuất khẩu đang tiếp cận thị trường nông sản Úc. 

Yêu cầu về giấy phép nhập khẩu thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học

Thực phẩm có sử dụng công nghệ sinh học chỉ được phép bán và tiêu dùng ở Úc sau khi được  Hội đồng Tiêu chuẩn Lương thực Úc-Niudilân đánh giá chất lượng và cấp phép và thực phẩm đó được mã hoá trong hệ thống tiêu chuẩn thực phẩm.  Tháng 11 năm 2003, Hội đồng này nhận được 26 trường hợp nộp đơn xin đánh giá chất lượng về lương thực thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học, trong đó có 22 lá đơn được phê chuẩn, 2 lá đơn xin rút và 2 lá đơn đang chờ quyết định.

Yêu cầu về nhãn mác của thực phẩm có sử dụng công nghệ sinh học

Úc và Niudilân cùng liên kết xây dựng một cơ chế quy định về nhãn mác bắt buộc đối với một số thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học hoặc có nguyên liệu chế biến biến đổi gen hoặc protein. Yêu cầu này bắt đầu được thực hiện từ tháng 12 năm 2001. Để đáp ứng được các yêu cầu về nhãn mác của Úc, các nhà xuất khẩu, đóng gói bao bì, nhập khẩu và các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là các nhà xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ với phần lớn hàng hoá xuất khẩu là nông sản thực phẩm đã qua chế biến sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tổn thất. 

Chính sách thu mua của Chính phủ

Úc là nước công nghiệp duy nhất không tham gia ký kết Hiệp định WTO/GPA ( Hiệp định về vấn đề thu mua của Chính phủ). Vì vậy, Úc không bị giới hạn bởi các luật lệ của GPA về việc không phân biệt đối xử trong quá trình thu mua chính phủ. 

Trong khuôn khổ Hiệp định thu mua Chính phủ giữa Úc và Niudilân, các nhà cung cấp Niudilân được đối xử như các nhà cung cấp trong nước. Ngoài ra, chính phủ Úc đang tham gia vào nhóm làm việc của WTO về vấn đề minh bạch hoá chính sách thu mua chính phủ và đàm phán về tiến đến Hiệp định thương mại tự do về vấn đề minh bạch hoá.  Nếu Hiệp định này được Úc và Niudilân thông qua, Úc sẽ mở rộng thị trường thumua chính phủ đối với các nhà cung cấp Hoa Kỳ, từ đó mang lại một lợi thế to lớn cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ so với các nước xuất khẩu cạnh tranh khác. 

II. Niudilân

1. Nông nghiệp và thương mại nông sản của Niu Di Lân

1.1. Tình hình phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản của Niudilân

Trong những năm qua, GDP nông nghiệp Niudilân tăng trưởng bền vững trong khi tăng trưởng thương mại tiếp tục theo hướng đi lên, tuy nhiên nhỏ hơn về số tuyệt đối so với nước trong khối như Thái Lan, Inđônêsia và Úc. Đặc biệt là Inđônêsia đứng đầu trong khối với GDP nông nghiệp đạt lớn nhất 28298 triệu USD.\

 Bảng 1.4.  Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Niudilân, Úc

	
	Úc
	Niudilân

	
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	GDP ( tỷ USD) 
	616,6
	51,3
	59,2
	78,3
	97
	99,7

	GDP nông nghiệp (tỷ USD)
	18,5
	5,51
	5,57
	5,49
	5,58
	8,2

	Đóng góp nông nghiệp trong GDP (%)
	3
	10,7
	9,4
	7,0
	5,7
	8,2

	GDP bình quân đầu người (USD) 
	30480
	13209
	15027
	19525
	23834
	23900

	Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (%) 
	3
	2,9
	4,6
	3,3
	4,4
	4,8

	Giá trị xuất khẩu nông sản (tỷ USD)
	20,5
	13,44
	16,02
	18,31
	20,1
	Na

	Giá trị xuất khẩu nông sản (%GDP)
	3,3
	26,2
	27,1
	23,4
	20,8
	Na


Năm 2005, nông nghiệp đóng góp 8,2% vào GDP,  các nông sản quan trọng của Niudilân là sản phẩm bơ sữa, thịt và lâm sản.  Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Niudilân đạt 22,2 tỷ USD, với các mặt hàng xuất khẩu chính là sản phẩm bơ sữa, thịt, sản phẩm từ gỗ, rau và quả.  Thị trường xuất khẩu lớn nhất Niudilân năm 2004 là Úc, đứng thứ hai là Hoa Kỳ, sau đó là Nhật Bản. 

Kinh tế Niudilân phụ thuộc lớn vào thương mại quốc tế. Các nước và đối tác thương mại của Niudilân là Úc, EU, Hoa Kỳ và thị trường châu Á đang là thị trường trao đổi thươngmại mới nổi của Niudilân. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài của Niudilân luôn ở mức cao trên 20 tỷ USD hàng năm và duy trì trong suốt 10 năm từ 1995-2005, Niudilân tăng mạnh xuất khẩu và nhập khẩu trong giai đoạn từ 1999 đến2001, đến 2002 có dấu hiệu chứng lại và giai đoạn từ 2003-2005 đang có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng trở lại. 

GDP nông nghiệp một số nước (triệu USD), 2004
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Nguồn: ADB, 2004 và Bộ Nông nghiệp Niudilân, 2004

 Năm 2004, GDP nông nghiệp Niudilân tăng so với năm 2003 và đạt 5,58 tỷ USD. Mặc dù vậy, con số này của Niudilân chỉ cao hơn hai nước có nền nông nghiệp phát triển là Việt Nam và Philipin, trong khi lại thấp hơn Thái Lan 8,3 tỷ USD. GDP nông ngiệp của Indonesia và Úc đang dẫn đầu với tên là hai nước dẫn đầu với trên 21 tỷ USD năm 2004. 

Về tổng đàn cừu, số lượng đầu cừu trong đàn đạt lớn nhất năm 1994, đến năm 2002 số lượng giảm mạnh tới 20%, còn có hơn 39,5 triệu con cừu.  Năm 2003 số lượng cừu tăng chút ít tuy nhiên đến năm 2004 lại giảm sút và đạt thấp hơn so với năm 2002, có khoảng 39,3 triệu con.

Tổng đàn vật nuôi lấy bơ và sữa tăng trưởng mạnh. Năm 2002,  tổng sô lượng đàn đạt 5,1 triệu con, tăng 1,3 triệu con so với năm 1994, xấp xỉ 34,4% so với năm 1994 và số lượng này được duy trì tương đối ổn định cho đến năm 2004.  Nông dân áp dụng  kỹ thuật về gen và  nâng cao kỹ năng quản lý nông trại, góp phần cải thiện chất lượng của đàn vật nuôi. Lượng sữa bình quân thu được trên 1 đầu vật nuôi tăng trung bình 2% mỗi năm trong giai đoạn 1988-2002. Năng suất tăng, quy mô đàn vật nuôi tăng và mở rộng số lượng nông trại mang đến tốc độ tăng trưởng mạnh về sản lượng và xuất khẩu sản phẩm bơ sữa của Niudilân. Kim ngạch xuất khẩu bơ sữa của Niudilân tăng trưởng 8% trong giai đoạn 1994-2002. Một điểm đáng chú ý là ngoài việc đàn vật nuôi lấy sữa tăng trưởng về số đầu con, chất lượng của đàn vật nuôi cũng được cải thiện. 

Năm 2002, tổng số đàn bò giảm mạnh so với 1994, từ 5 triệu con bò năm 1994 còn 4,5 triệu con năm 2002, giảm gần 11%. Sự giảm sút về đàn bò phản ánh sự chuyển hướng nuôi sang các đàn vật nuôi lấy bơ sữa, trrồng rừng và các mục đích sử dụng đất khác, chủ yếu là do giá thịt bò giảm. Có tới 12 trong số 16 khu vực trên cả nước Niudilân có giảm sút số lượng bò được nuôi, trừ bang Hawke’s Bay ở phía Bắc, đàn bò tăng từ 523 lên 556 nghìn con, và 3 bang ở phía Nam là Canterburry, số lượng đàn bò tăng từ 453 lên 505 nghìn con, bang Southland tăng 1 nghìn con từ 203 lên 204 nghìn con, đảo Chafham tăng từ 6 nghìn lên 9 nghìn con bò.  Năm 2003, số lượng đàn bò có tăng trưởng, tăng khoảng 1,3 triệu con, đạt tốc độ tăng trưởng 3%, tuy nhiên đến năm 2004 lại sụt giảm về mức xấp xỉ năm 2002, có khoảng 4,45 triệu con bò.

Riêng đối với đàn hươu nai, tổng số đàn hươu nai tăng trưởng liên tục, giai đoạn từ 1994-2002, tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất 33,5%, nâng tổng số con của đàn từ 1,2 triệu lên 1, 6 triệu con. Tốc độ tăng trưởng đàn hươu nai năm 2003-2004 tiếp tục đạt tôcs độ tăng trưởng dương, nhưng chậm hơn trong khoảng 2,7 đến 4,1%. Bang Canterburry là bang có số lượng đàn hươu nai lớn nhất với khoảng 400 nghìn con, tăng trưởng 59% trong giai đoạn 1994-2002. 

Bảng 1.5. Thống kê số lượng đàn động vật nuôi của Niudilân, 2004 (nghìn con)

	Khu vực
	Tổng đàn cừu (nghìn con)
	% thay đổi

	 
	1994
	2002
	2003
	2.004
	1994
	2002
	2003
	2004

	Phía Bắc
	22516
	18414
	18410
	18.734
	 
	-18,218
	-0
	1,76

	Phía Nam
	26846
	21132
	21142
	20.520
	 
	-21,284
	0,05
	-2,942

	Cả nước
	49466
	39546
	39552
	39.255
	 
	-20,054
	0,02
	-0,751

	 
	Tổng đàn vật nuôi lấy sữa(nghìn con)
	% thay đổi

	 
	1994
	2002
	2003
	2004
	1994
	2002
	2003
	2004

	Phía Bắc
	3278
	3832
	3793
	3787
	 
	16,9005
	-1
	-0,158

	Phía Nam
	561
	1330
	1309
	1367
	 
	137,077
	-1,6
	4,431

	Cả nước
	3839
	5162
	5102
	5154
	 
	34,4621
	-1,2
	1,019

	 
	Tổng đàn bò(nghìn con)
	% thay đổi

	 
	1994
	2002
	2003
	2004
	1994
	2002
	2003
	2004

	Phía Bắc
	3907
	3347
	3401
	3281
	 
	-14,333
	1,61
	-3,528

	Phía Nam
	1134
	1148
	1226
	1167
	 
	1,23457
	6,79
	-4,812

	Cả nước
	5048
	4495
	4627
	4448
	 
	-10,955
	2,94
	-3,869

	 
	Tổng đàn hươu nai (nghìn con)
	% thay đổi

	 
	1994
	2002
	2003
	2004
	1994
	2002
	2003
	2004

	Phía Bắc
	615
	598
	605
	610
	 
	-2,7642
	1,17
	0,826

	Phía Nam
	616
	1046
	1084
	1149
	 
	69,8052
	3,63
	5,996

	Cả nước
	1231
	1644
	1689
	1759
	 
	33,55
	2,74
	4,144


Nguồn: Bộ Nông nghiệp Niudilân, 2005

1.2. Triển vọng thương mại

Trong số các nước phát triển, Niudilân có ngành nông nghiệp hướng mạnh xuất khẩu. Niudilân không áp dụng nhiều các biện pháp bảo hộ nhập khẩu và không sử dụng các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Dự báo đến năm 2008 sẽ tăng thêm 1,17 tỷ USD, tương đương với 14%. Về thương mại nông sản, năm 2004, doanh thu xuất khẩu từ nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu của Niudilân, khoảng 53% tổng giá trị xuất khẩu hang hoá của Niudilân. Tập đoàn lớn mạnh nhất trong khối các doanh nghiệp thương mại của NiuDilân cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đó là tập đoàn FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED, sát nhập từ hai tập đoàn Bơ sữa Niudilân và Tập đoàn bơ sữa hợp tác Kiwi. Theo quy định mới của Đạo luật Tái cơ cấu ngành hang Bơ sữa năm 2001,  Fonterra vẫn duy trì được vai trò là đầu mối xuất khẩu sản phẩm bơ sữa, nhưng không còn được độc quyền xuất khẩu như trước. Fonterra là tập đoàn đặc biệt có được giấy phép ngoại trừ không áp dụng hạn ngạch thuế xuất khẩu vào một số thị trường bị hạn chế như Canada, EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

	Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Niudilân, tỷ USD
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	Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Lâm sản Niudilân, 2005


Sản xuất nông nghiệp và thương mại nông sản của Niudilân phụ thuộc lớn vào các nhân tố bên như giá nông sản thế giới, tỷ giá hối đoái, thay đổi đột ngột về thời tiết khí hậu và sự bùng phát các loại dịch bệnh từ cây trồng và động vật nhập ngoại. Theo báo cáo của Ngân hang dự trữ và Kho Bạc Niudilân, dịch bệnh “lở mồm long móng” bùng phát ở Niudilân đã làm thất thoát khoảng 6 tỷ USD GDP năm 2003, nâng tổng con số tồn thất lên 10 tỷ USD sau hai năm dịch bệnh này bùng phát. Đồng đô la NiuDilân (NIUDILÂND) đang có xu hướng tăng giá so với giá trị đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Niudilân, trong đó có đồng USD. Trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 10 năm 2005, tỷ giá trao đổi của đồng NIUDILÂND so với USD tăng từ 0,55 lên tới 0,75. Việc đồng nội tệ của Niudilân tăng giá đã hạn chế số tiền thu từ hoạt động xuất khẩu nông sản của Niudilân. Dự báo trong những năm tới 2005-2008, tỷ giá hối đoái giữa đồng NIUDILÂND với USD sẽ tăng thêm khoảng từ 1-7% so với hiện nay. Như vậy, tình trạng thu hẹp thu nhập của người nông dân sẽ còn tiếp tục diễn ra.

	Cơ cấu xuất khẩu một số nông sản Niudilân, 2002-2004 (tỷ USD)
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Nguồn: Niudilân farming exports, 2004, Bộ Nông nghiệp Niudilân

Kim ngạch xuất khẩu bơ sữa, thịt và sản phẩm từ vườn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Niudilân trong giai đoạn 2002-2004. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu các nông sản của Úc vào Úc chiếm tới 65% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sản phẩm bơ sữa và thịt là các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Niudilân trong nhiều năm qua. Kim ngạch xuất khẩu bơ sữa và thịt đạt tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu nông sản của Niudilân. 

Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng vọt so với năm 1999 và đạt 18,5 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng 15,6% và tiếp tục tăng mạnh cho đến năm 2001, đạt 22,67 tỷ USD và đạt tốc độ tăng trưởng 22,6%. Tuy nhiên đến năm 2002, tiếp tục tăng trưởng và đạt 22,91 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 1%. Đến năm 2003, kim ngạch xuất khẩu nông sản giảm mạnh, hơn 2tỷ USD, giảm 9,4%. 

Kim  ngạch xuất khẩu các loại nông sản giảm, trừ mặt hàng thịt cừu. Kim ngạch xuất khẩu thịt  cừu trong hai năm 2002 và 2003 vẫn tiếp tục duy trì ở mức 1,6 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu thịt bò và bê giảm từ 1,29 tỷ USD năm 2002 xuống 1,1 tỷ USD năm 2003. Kim ngạch xuất khẩu bơ sữa giảm mạnh, từ 4,17 tỷ USD năm 2002 xuống 3,32 USD năm 2003. Kim ngạch xuất khẩu rau và quả giảm từ 1,4 tỷ USD năm 2002 xuống còn 1,03 tỷ USD năm 2003. Kim ngạch xuất khẩu bông giảm nhẹ, từ 0,58 tỷ USD năm 2002 còn 0,57 tỷ USD năm 2003.

Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu nông sản có xu hướng khôi phục lại, từ tốc độ tăng trưởng âm 9% năm 2003, tăng lên và đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10%. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của các mạt hàng thịt cừu, rau quả, bơ sữa và bông đạt trung bình ở mức 10%. Riêng đối với thịt bò và bê, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, từ 1,07 tỷ USD năm 2003 lên 1,3 tỷ USD năm 2004 và kim ngạch xuất khẩu thịt lợn tăng mạnh, tăng khoảng 30%, từ 2, 84 tỷ USD năm 2003 lên 3,4 tỷ USD năm 2004.

Bảng 1.5. Kim ngạch xuất khẩu một số nông sản Niudilân, 2000-2004 (tỷ USD)

	Kim ngạch xuất khẩu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Bò và bê
	0,73
	0,70
	0,90
	0,97
	1,17

	Cừu và cừu non
	0,88
	0,89
	1,12
	1,41
	1,6

	Thịt lợn
	1,76
	1,76
	2,20
	2,57
	3,4

	Bơ sữa
	2,03
	2,43
	2,92
	2,92
	3,1

	Bông
	0,42
	0,37
	0,41
	0,50
	0,5

	Lâm sản
	1,71
	1,49
	1,79
	2,01
	2,2

	Rau và quả
	0,70
	0,63
	0,80
	0,91
	1,0

	Tổng kim ngạch xuất khẩu 
	13,58
	13,44
	16,02
	18,31
	20,1


Nguồn: Bộ Nông nghiệp  Niudilân, 2005
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Dự báo năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản chưa qua chế biến, các sản phẩm từ vườn đạt 16,38 tỷ USD, tăng 2,56 tỷ USD, tương đương với 19% so với năm 2004, chủ yếu là từ đóng góp của triển vọng tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm bơ sữa. Dự báo năm 2008 khối lượng xuất khẩu tăng và giá tăng sẽ đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu bơ sữa đạt  6,86 tỷ USD, cao hơn con số năm 2004 là tăng 1,15 tỷ USD, tương đương với 20%. 

Niudilân kiểm soát khoảng 1/3 giá trị trao đổi thương mại của thế giới về sản phẩm bơ sữa, cao hơn của EU. Có tới 95% lượng bơ sữa sản xuất trong nước là để phục vụ xuất khẩu. Hoa Kỳ áp dụng tỷ lệ thuế nhập khẩu cao đối với các sản phẩm bơ sữa nhập khẩu từ Niudilân. Tuy nhiên, tình trạng này được giảm thiểu từ sau khi hai nước kết thúc quá trình đàm phán về Hiệp định thương mại Tự do Hoa Kỳ-Niudilân. Giới doanh nghiệp Niudilân trông đợi vào kết quả đàm phán WTO sẽ là công cụ hữu hiệu nhất để thúc đẩy xuất khẩu, tăng thu nhập và các chương trình cải cách thương mại sẽ được thực thi.

Liên minh bơ sữa toàn cầu, bao gồm các nhà xuất khẩu lớn như Úc, Niudilân, Áchentina, Braxin, Chilê và Uruguay, đang cải thiện tự do hoá thương mại trong WTO, đặc biệt chú trọng đến việc xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu, giảm hỗ trợ trong nước cho nông dân, và tăng tiếp cận thị trường. 

2. Chính sách

2.1. Các biện pháp phát triển nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu ngành của Niudilân. Xuất khẩu trong nông nghiệp đóng góp hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của các ngành kinh tế và chiếm 3% GDP. Các giải pháp hỗ trợ công cộng đối với nông nghiệp đang từng bước được cắt giảm, sau khi Niudilân thực hiện các chương trình cải cách vào thập kỷ 1980, 1990, do đó ngành nông nghiệp có tính cạnh tranh cao hơn. Mức độ đo lường hỗ trợ sản xuất của Niudilân(PSE)
 vào khoảng 1%, thấp nhất trong số các nước OECD. Tỷ lệ bảo hộ thông qua áp dụng thuế của Niudilân cũng ở mức thấp. Thuế nhập khẩu nông sản chưa qua chế biến của Niudilân là 2% và nông sản chế biến là 10%, cao hơn so với Úc, tuy nhiên thấp hơn so với Singapore, nước không có lợi thế sản xuất nông sản và tích cực mở cửa thị trường nông sản nhất trong khối ASEAN. Bên cạnh đó, Niudilân không áp dụng biện pháp bảo hộ thông qua hạn ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu nông sản áp dụng tiêu chuẩn về Kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm. 

Bảng 1.6. So sánh thuế nhập khẩu nông sản của Niudilân với một số nước

	
	Niudilân
	Úc
	Philipin
	Singapore

	Nông sản chưa chế biến
	2
	1
	31
	10

	Nông sản qua chế biến
	10
	6
	30
	9


Nguồn: www.wto.org

Chính phủ Niudilân ít hỗ trợ và can thiệp trong nước đối với ngành nông nghiệp. Ngân sách hỗ trợ chủ yếu cung cấp cho công tác nghiên cứu cơ bản về phòng chống sâu bệnh và kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ Niudilân thành lập quỹ khuyến khích phát triển nông nghiệp bền vững, trợ cấp thiên tai. Theo OECD, tỷ lệ trợ cấp sản xuất toàn bộ của Niudilân khá thấp, 1%, và duy trì tỷ lệ này kể từ năm 1998. Tỷ lệ này đối với sản phẩm thịt gia cầm và trứng của Niudilân khá cao, 8% và 34%, năm 2001. Trong khi tỷ lệ hỗ trợ sản xuất đối với thịt gia cầm giảm (47% năm 1997, 21% năm 2000 và 8% năm 2001) thì tỷ trọng này đối với trứng lại tăng (17% năm 1997 lên 33% năm 2000 và năm 2001 là 34%).  Tỷ lệ này sẽ phản ánh thành sự chênh lệch giá trong nước và giá thế giới.. Giá trong nước có thể sẽ cao hơn giá thế giới, do thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm này cao hơn với nông sản nói chung, do chi phí nhập khẩu thức ăn cho gia cầm cao. Tuy nhiên, theo WTO (2002) , kể từ năm 1995, Niudilân duy trì tỷ lệ tổng hỗ trợ gộp của Niudilân ở mức thấp nhất . 

Bảng 1.7. So sánh mức tổng hỗ trợ gộp của Niudilân với 1 số nước (AMS)

	Nước
	Đvị
	1995
	1996
	1997

	
	
	Mức cam kết
	Mức thực tế sử dụng
	Mức cam kết
	Mức thực tế sử dụng
	Mức cam kết
	Mức thực tế sử dụng

	Úc
	triệu USD
	570
	151
	551
	144
	531
	307

	Niudilân
	triệu NIUDILÂND
	348
	0
	336
	0
	324
	0

	Thái Lan
	triệu bạt
	21816
	15773
	21507
	12932
	21197
	16757


Nguồn: WTO Secretariat

Trong khi các biện pháp hỗ trợ trong nước và bảo hộ nhập khẩu được cắt giảm, xuất khẩu nông sản có thế mạnh của Niudilân như sản phẩm bơ sữa và sản phẩm từ vườn (hoa quả kiwi, táo và lê), cho đến nay đều được thực hiện thông qua các doanh nghiệp thương mại trách nhiệm hữu hạn, trước đây thuộc sở hữu nhà nước Nhà nước (STEs) từ sau khi thưc hiện các cuộc cải cách doanh nghiệp thương mại nhà nước và thị trường ở Niudilân diễn ra từ những năm 1996 và nhiều trong số các doanh nghiệp này bị tước quyền độc quyền xuất khẩu. Các thị trường sản phẩm táo và lê có tính cạnh tranh hơn so với trước. Trong ngành sản xuất bơ sữa, chính phủ Niudilân cho phép thêm một số đối tượng được xuất khẩu bơ sữa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rất nhiều trở ngại do các nhà xuất khẩu lớn này giữ vai trò thống trị ở Niudilân. 

Nông sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Niudilân, và các con số trongngành công nghiệp chế biến cũng nói lên điều đó. Giá trị sản phẩm lương thực chiếm 31,1% tổng sản lượng. Thuế nhập khẩu sản phẩm lương thực cũng ở mức thấp. Ngược lại, thuế nhập khẩu hàng dệt may, may mặc và đồ da thì cao hơn nhiều, và chủ yếu đang áp dụng thuế suất đặc biệt. Niudilân trì hoãn mọi chương trình giảm thuế đơn phương cho đến hết Tháng 7 năm 2005, một phần để dành thời gian cho các ngành này thực hiện cơ cấu lại và chuẩn bị cho cuộc cải cách cắt giảm thuế sắp thực hiện. Niudilân hiện đang chú trọng vào phát triển các ngành sản xuất ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, như côngnghệ sinh học, công nghệ liên lạc và thông tin, các ngành công nghiệp sáng tạo, những ngành mà họ có lợi thế cạnh tranh, thông qua chính sách “tiên phong thực hiện”.



Nhờ thực hiện chính sách cải cách kinh tế và dỡ bỏ sự hỗ trợ công cộng về nông nghiệp, ngành nông nghiệp Niudilân có xu hướng hoạt động hiệu quả hơn. Theo nghiên cứu của Bộ Nông Lâm Niudilân, trong giai đoạn thực hiện cải cách, năng suất của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp tăng so với các ngành khac. Khu vực duy trì chính áp dụng các biện pháp kiểm soát thị trường, độc quyền xuất khẩu của hiệp hội các nhà sản xuất, đã và đang được điều chỉnh lại. Các biện pháp bảo hộ thuế và phi thuế, như hạn ngạch và trợ cấp đang là rào cản lớn đối với xuất khẩu nông sản của Niudilân và tăng trưởng ngành nông nghiệp sẽ có thể đạt cao hơn đáng kể đang rào cản cần xoá bỏ và thậm chí xoá bỏ hoàn toàn.

Niudilân là một trong những nước phát triển có ngành nông nghiệp truyền thống và có  lợi thế so sánh trong hoạt động chế biến nông sản. Để đáp ứng các điều kiện đàm phán thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO. Nguyên tắc đàm phán của Niudilân là nhằm duy trì năng lực tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp và xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp. Niudilân hiện đang tập trung vào vấn đề cải cách nông nghiệp, trên cơ sở nguyên tắc mở cửa tự do hơn và đảm bảo an toàn và có lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, sản phẩm từ vườn, lương thực và lâm. Cải cách về nguyên tắc thương mại nông sản thế giới, các vấn đề về tiếp cận thị trường và thương mại kỹ thuật cũng như kinh tế, đặc biệt là các nguyên tắc về kiểm dịch động thực vật (SPS) sẽ giúp giới doanh nghiệp Niudilân có điều kiện tận dụng hết những lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh mà họ có. Niudilân tuyên bố trong vòng 3 năm sẽ từng bước thực hiện đi đến dỡ bỏ hoàn toàn các chính sách trợ cấp và hang rào bảo hộ thuế. Bên cạnh đó Niudilân tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn  các biện pháp bảo hộ phi thuế, như việc Chính phủ cho phép các doanh nghiệp thương mại nhà nước độc quyền xuất khẩu. 

Bên cạnh các nỗ lực đàm phán WTO, Niudilân không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận của các sản phẩm nông nghiệp tới nhiều thị trường khác nhau, thông qua các Hiệp định Đối tác Kinh tế với Thái Lan, Trung Quốc, Chilê và Singapore. Mục tiêu của việc thực hiện CEP là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước đối tác, ví dụ như việc dỡ bỏ các rào cản trong hoạt động thương mại nông sản. Ngoài ra, trong các cuộc họp cấp cao, đại diện Niudilân tham gia với các vị trí chủ chốt có khả năng đảm bảo quyền lợi của Niudilân ngay trong quá trình bàn thảo và ra quyết định về các tiêu chuẩn thương mại thế giới
. 

Kể từ giữa những năm 1980, Niudilân đã tích cực thực hiện lộ trình tự do hoá thương mại xoá bỏ các rào cản phi thuế như hạn chế định lượng, vì vậy hiện thuế nhập khẩu đang là biện pháp bảo hộ chính trong thương mại quốc tế của nước này. Tuy nhiên, Niudilân cũng đã giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Năm 2002, thuế nhập khẩu hưởng ưu đãi Tối huệ quốc trung bình còn 4,1% 

2.2. Các hàng rào bảo bộ

Chính sách nhập khẩu

Niudilân áp dụng thuế nhập khẩu thấp đối với nông sản và đang giảm dần so với chương trình cải cách trước đây năm 1996. Năm 2002, Niudilân giảm thuế suất ưu đãi Tối huệ quốc xuống 2,1%, từ tỷ lệ 4,5% năm 1996.  Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với thuế suất biên (bound tariff) về nông sản của WTO (7,3% năm 2005). Niudilân không sử dụng hạn ngạch thuế nhập khẩu đối với táo, lê vì thuế suất ưu đãi tối huệ quốc của các sản phẩm này là 0%. 

Mặc dù hiện áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp, song nhiều thành viên WTO chỉ trích Niudilân về việc nước này áp dụng các rào cản kỹ thuật về Kiểm dịch an toàn động, thực vật.

Chính sách xuất khẩu

Thay đổi chính sách chủ yếu kể từ 1996 đến 2001 bao gồm việc chuyển đổi các Ủy ban sản xuất lớn của thành các công ty và dẫn đến sự thay đổi cấu trúc thị trường. 

Thay đổi về cơ cấu chính sách về doanh nghiệp thương mại Nhà nước. Trước năm 1996, có 5 ban xuất khẩu độc quyền hoa quả Niudilân.
 

Đến nay, sau nhiều lần cải cách tái cơ cấu lại các doanh nghiệp thương mại nhà nước và điều chỉnh các đạo luật về ngành công nghiệp Táo, lê và quả kiwi, các ban xuất khẩu sở hữu nhà nước chuyển thành loại hình tập đoàn trách nhiệm hũu hạn có vai trò đầu mối xuất khẩu các loại quả, nhưng không có độc quyền xuất khẩu. 

Trong ngành công nghiệp táo và lê, năm 1999, Niudilân ban hành đạo luật Tái cơ cấu ngành công nghiệp quả kiwi, theo đó cơ cấu lại các doanh nghiệp thương mại sở hữu nhà nước, duy trì cơ chế hoạt động tự chủ nhưng xoá bỏ độc quyền xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại nhà nước kinh doanh xuất khẩu nông sản táo, lê và hoa quả kiwi. Tại thời điểm cải cách thương mại năm 1996, có 5 doanh nghiệp thương mại nhà nước có độc quyền xuất khẩu
. Đến nay, các doanh nghiệp thương mại nhà nước như Zespri tự chủ nhưng không độc quyền xuất khẩu táo và lê, Hiệp hội Thị trường hoa quả Kiwi tiếp tục hoạt động tự chủ, nhưng không còn được độc quyền xuất khẩu. 

Nghị viện Niudilân đang xem xét sửa đổi Đạo luật  về các ban xuất khẩu sản phẩm từ vườn, khi được thông qua. Đạo luật này cho phép các nhà có thẩm quyền xuất khẩu các sản phẩm từ vườn của Niudilân được quyền cấp phép xuất khẩu quả kiwi sang Úc, nhưng cũng đưa ra những quy định về cấm tái xuất trái phép quả kiwi từ Úc sang các thị trường khác. Trong  khi Zespri khônng còn được phép độc quyền xuất khẩu quả kiwi khỏi Niudilân, thì nay nhờ Đạo luật này sẽ lại tiếp tục có được quyền gần như độc quyền xuất khẩu do Đạo luật này quy định tất cả các nhà xuất khẩu khác khi xuất khẩu phải cộng tác với Zespri.

Năm 2001, Niudilân điều chỉnh Đạo luật Ngành công nghiệp Bơ sữa, tập đoàn Hợp tác Fonterra, hình thành từ sáp nhập hai nhóm Bơ sữa Niudilân và Tập đoàn Hợp tác Bơ sữa Kiwi, được phép duy trì là tập đoàn đầu mối xuất khẩu sản phẩm bơ sữa, nhưng không độc quyền, Fonterra vẫn được giữ giấy phép loại trừ (exclusive licences) trong giai đoạn từ 2007-2010, được phép xuất khẩu tới một số thị trường trong giới hạn như Canada, EU, Hoa Kỳ, , Cộng hòa Dominica. Niudilân không yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với các thị trường không thuộc danh mục các thị trường giới hạn trên.

Niudilân áp dụng hạn ngạch thuế nhập khẩu về một số nông sản như thịt bò, thịt cừu, thủy sản và bơ sữađối với một số thị trường chính EU, Canada, Nhật Bản và Hoa Kỳ.  Đối với sản phẩm bơ sữa, riêng tập đoàn Fonterra được duy trì giấy phép loại trừ đối với các thị trường này cho tới giai đoạn 2007-2010. Đối với sản phẩm thịt,  Ủy ban các nhà sản xuất thịt của Niudilân hiện đang có quyền phân bổ hạn ngạch thuế quan xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Hoa Kỳ, theo Đạo luật Ủy ban ngành hang Thịt 1997, phân bổ hạn ngạch xuất khẩu thịt cừu, thịt dê và thịt bò cao cấp sagn thị trường EU, thịt bò và thịt veal sagn thị trường Canada và Hoa Kỳ
. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Ủy ban thịt của Niudilân cấp.
Rào cản kỹ thuật: Tiêu chuẩn, Đánh giá, Nhãn mác và Chứng nhận

Kiểm dịch động thực vật (SPS)

Niudilân áp dụng một cơ chế nghiêm ngặt về kiểm dịch động thực vật đối với toàn bộ nông sản nhập khẩu vào nước này. Hoa Kỳ và Niudilân đã tổ chức rất nhiều cuộc họp về các phương pháp điều chỉnh bảo thủ cao của Niudilân và các vấn đề về SPS. Hai bên đạt được những tiến bộ về một số lĩnh vực đang ảnh hưởng tiêu cực/hạn chế thương mại hàng hoá của Hoa Kỳ sang Niudilân, như về sản phẩm nho, thịt lợn và thịt gia cầm. 

Yêu cầu về chứng nhận cấp phép cảu Thực phẩm có sử dụng công nghệ sinh học

Tương tự như Úc, nhập khẩu lương thực thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học sẽ được phép bán và tiêu dùng ở Úc chỉ sau khi được đánh giá chất lượng và phê chuẩn của Hội đồng Tiêu chuẩn Lương thực Úc Niudilân, dưới sự phê duyệt của UỶ ban an toàn lương thực của Niudilân và được mã hoá trong danh sách Tiêu chuẩn thực phẩm và bắt đầu được thực hiện từ 1981 theo Đạo luật về THực phẩm và sau được củng cố và thi hành từ giữa năm 1999.  THáng 12 năm 2003, Hội đồng này nhận được 26 đơn đề nghị được đánh giá chất lượng về lương thực thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học. Trong số đó 22 lá đơn được phê chuẩn, 2 lá đơn xin rút và 2 lá đơn đang chờ quyết định.

Yêu cầu về nhãn mác thương hiệu của Lương thực thực phẩm có sử dụng công nghệ sinh học

Cơ chế điều chỉnh liên kết giữa Úc và Niudilân về lương thực thực phẩm, có quy định về yêu cầu nhãn mác bắt buộc đối với một số sản phẩm thực phẩm sử dụng công nghệ sinh học, yêu cầu này bắt đầu được thực hiện từ tháng 12 năm 2001, nếu các thực phẩm có chứa các nguyên liệu biến đổi gen hoặc protein. Để đáp ứng yêu cầu về nhãn mác của Niudilân có thể sẽ cản trở và khó khăn cho các nhà xuất khẩu, đóng gói bao bì, nhập khẩu và các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là các nhà xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ, có tỷ trọng lớn về xuất khẩu nông sản thực phẩm đã qua chế biến.

Phần II: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc và ASEAN-Niudilân với thương mại nông sản của Việt Nam

Úc và Niudilân là 2 nước láng giềng trong khu vực Nam bán cầu. Từ năm 1983, hai nước đã bắt đầu xây dựng mối liên kết kinh tế chặt chẽ (Closer Economic Relationship-CER) và đã hoàn thành tự do hoá thương mại và đầu tư vào năm 1990. Năm 1992, các nước ASEAN đạt được thoả thuận thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN trong vòng 10 năm (AFTA). 

Trong trào lưu hình thành các thoả thuận thương mại khu vực, ý tưởng thành lập một mối liên kết kinh tế giữa 2 khu vực thương mại tự do này (AFTA-CER Linkage) đã được Phó Thủ tướng Tháilan Supachai đưa ra trong chuyến thăm Úc năm 1993. Ý tưởng này được các nhà lãnh đạo hai khu vực ủng hộ. Năm 1995, quan hệ AFTA-CER được thể chế hoá từng bước với việc các Bộ trưởng kinh tế của hai nhóm nước này sẽ họp tham vấn hàng năm và sau đó là các cuộc họp tham vấn định kỳ cấp chuyên viên cao cấp (SEOM-CER). Ngay từ cuộc họp các Bộ trưởng kinh tế của 2 nhóm nước này vào tháng 9/ 1995, ý tưởng về liên kết AFTA-CER đã được đưa ra thảo luận, mở đầu cho các nghiên cứu về khả năng kết hợp tiềm năng giữa 2 khu vực về thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực kinh tế khác. Tháng 10/1999, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và CER đã nhất trí thành lập một nhóm đặc trách cao cấp gồm các học giả và quan chức cao cấp của các nước để nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập một Khu vực mậu dịch tự do (FTA) AFTA-CER vào năm 2010. Tháng 10/2000, nhóm đặc trách đã đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-CER một báo cáo trong đó khuyến nghị nên thành lập một Khu vực mậu dịch tự do giữa 2 khối. bản báo cáo này đã đưa ra mô hình và các nguyên tắc cơ bản của  Khu vực mậu dịch tự do AFTA-CER với phạm vi bao quát cả lĩnh vực thương mại hàng hoá (thuế quan và phi thuế), dịch vụ và đầu tư. 

Tuy nhiên, xuất phát từ sự khác biệt lớn về trình độ phát triển giữa hai khối, những lợi ích của việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do AFTA-CER cho các nước chưa rõ ràng, nhất là các nước ASEAN, nên nhiều nước còn e ngại, chưa nhất trí với đề xuất này. Cuối cùng hội nghị quyết định sẽ hình thành một cơ chế "Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế (Closer Economic Partnership-CEP) giữa AFTA và CER. Tại hội nghị cấp cao không chính thức tháng 11/ 2000 tại Singapore, lãnh đạo cao cấp các nước ASEAN đã thông qua quyết định trên và giao cho SEOM nghiên cứu hình thành cơ chế này.

Trước xu thế các nước ASEAN mở rộng việc hình thành các FTA với các nước trong khu vực, tháng 11/ 2004, thực hiện quyết định của Hội nghị cao cấp ASEAN-Úc-NIUDILÂN các hoạt động khởi đầu cho việc đàm phán Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-NIUDILÂN (AANIUDILÂN-FTA) bắt đầu được triển khai. Từ đó đến nay những nội dung hoạt động đã được triển khai là thành lập Uỷ ban đàm phán (TNC) và thành lâp các nhóm đàm phán về hàng hoá, dịch vụ, sở hữ trí tuệ, quy tắc xuất xứ vv... 

Đến nay, các nhóm đàm phán đã triển khai nhiều cuộc họp chuyên sâu trong mỗi lĩnh vực. Tuy chưa đưa ra các vấn đề cụ thể nhưng những nội dung hợp tác dự kiến chủ yếu được đưa ra thảo luận là:

Lĩnh vực hợp tác toàn diện giữa ASEAN-Úc-Niudilân sẽ bao gồm rất nhiều lĩnh vực tương tự như các thoả thuận đối tác kinh tế toàn diện khác giữa ASEAN với các nước như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc vv... Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: 

· Hợp tác kỹ thuật: sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực.

· Hợp tác đối thoại chính sách: sẽ bao gồm các chương trình hợp tác nhằm tăng cường đối thoại về chính sách mà các bên quan tâm.

· Phạm vi FTA: Các bên đều nhất trí về phạm vi của FTA bao gồm cả thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư. Những vấn đề nhạy cảm đang được tranh luận như về cạnh tranh, mua sắm chính phủ, môi trường và lao động. 

· Khung thời gian hoàn thành FTA: Các nước đề xuất sẽ có khung thời gian khác nhau cho 3 nhóm nước Úc-NIUDILÂN, ASEAN 6 và CLMV. 

Do có sự cách biệt lớn về trình độ phát triển kinh tế giữa 2 khối, nên quan điểm đàm phán cũng rất cách xa nhau, càng làm cho các vấn đề trở nên phức tạp hơn. Các nước Úc và NIUDILÂN muốn đàm phán tất cả các lĩnh thương mại, dịch vụ và đầu tư cùng một lúc và theo hình thức “trọn gói”. Trong khi các nước ASEAN, với lý do thiếu nguồn nhân lực, theo tập quán hợp tác với các nước khác (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc), đề xuất ưu tiên đàm phán về thương mại hàng hoá trước. các lĩnh vực về TBT và SPS cũng được các nước quan tâm. 

I. Thương mại nông sản Úc với ASEAN

1. Thương mại nông sản Úc với ASEAN

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đối tác mới nổi của Úc như Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ và Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Úc. Theo ABARE, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản Úc đạt 0,8% và đạt 28,2 tỷ $.

Theo diễn biễn trong 10 năm qua, tỷ trọng thương mại Úc và ASEAN, tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định ở mức 15% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Úc. Brunei dẫn dầu với tổng kim ngạch thương mại hai chiều Brunei-Úc đạt 467 triệu USD, đứng thứ hai là Burma, tiếp đến là  Campuchia, Lào và Singapore. Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Philipin với Úc đạt thấp nhất trong khối, 2 triệu USD. 

	Kim ngạch thương mại hai chiều Úc và các nước  ASEAN, 2003-2004 (triệu US$)
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	Nguồn: Bộ Ngoại giao Úc, 2005


Tiềm năng xuất khẩu trong nội khối

	15 nước nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới (tỷ USD)
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Năm 2004, có tới 3 trong 10 nước ASEAN nằm trong danh sách 15 nước nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới đó là Malaysia và Indonesia và Thái Lan với kim ngạch nhập khẩu nông sản tương ứng là 7,03; 6,64; 6,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 0,8% tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản của thế giới. Úc là nước xuất khẩu ròng về nông sản với các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng như thịt, sản phẩm chăn nuôi len và sữa, rau quả, mặt hàng lương thực lúa mỳ và lúa mạch, nông sản công nghiệp như bông và mía đường. 

Thịt bò
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Điều kiện thời tiết khô hạn đang ảnh hưởng đến tốc độ sinh sản đàn bò và dự báo số lượng con trong đàn giảm, do đó dự báo tỷ lệ giết mổ giảm 4% trong năm 2004-05. Kết quả lạ dự báo sản lượng thịt bò cả năm 2004-05 dự báo giảm 2%, tuy nhiên trọng lượng giết mổ trung bình tăng sẽ bù đắp lại sự sụt giảm khối lượng bò giết mổ. Quá trình tái xây dựng đàn bò của Úc cũng hạn chế khả năng tăng nguồn cung cấp và cạnh tranh với một số nước xuất khẩu thịt bò khác, dẫn tới giảm xuất khẩu thịt bò vào Hoa Kỳ, nước nhập khẩu thịt bò lớn nhất của Úc. Tại thị trường Châu Á, dự báo giá thịt bò giảm do lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của Hoa Kỳ được dỡ bỏ và thịt bò của Mỹ xuất hiện trở lại ở thị trường Châu Á từ cuối năm 2004. Dự báo sự giảm giá của đồng đô la Úc sẽ khiến thịt bò của Úc rẻ tương đối, kích thích tiêu dùng, tăng doanh số tiêu thụ ở nước ngoài, từ đó sẽ bù lại một phần tổn thất do giá thịt bò giảm. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt bò có hạn nên việc mở rộng xuất khẩu hàng hoá này quy mô lớn sẽ khó có thể xảy ra. 


Hạt có dầu

Hiện tại chỉ có 1% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt có dầu của Úc là vào các nước ASEAN. Trong khi đó tỷ lệ này đối với các nước ASEAN xuất khẩu hạt có dầu khác rất cao, Việt Nam là 85%, Myanmar là 97%, Lào và Malaysia là 100%. Thái Lan và Singapore cũng tham gia xuất khẩu mạnh mẽ nông sản này.  Trong khi đó chỉ có Brunei, Inđônêsia và Singapore có thói quen nhập khẩu hạt có dầu trong nội khối. Tỷ trọng nhập khẩu từ ASEAN trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt có dầu của Brunei là 36%, đang ở mức cao nhất so với các nước trong khối, trong khi tỷ trọng này của Singapore chỉ là 10% và Inđônêsia là 1%. Như vậy, sức ép cạnh tranh trong xuất khẩu hạt có dầu nội khối là lớn trong khi tiềm năng nhập khẩu của các nước lại hạn chế. 

 Thực trạng xuất nhập khẩu hạt có dầu ASEAN-Úc-Niudilân
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Nguồn: Bộ Nông nghiệp Niudilân, 2004

Dầu thực vật

Có tới 9 trong 10 nước ASEAN có tỷ trọng nhập khẩu từ nội khối trong tổng kim ngạch nhập khẩu dầu thực vật rất cao, từ 80-100%, ngoại trừ Thái Lan. Ở Myanmar, 100% lượng dầu thực vật nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước ASEAN, tỷ lệ này với Brunei và Campuchia là 98%. 

Thái Lan là nước xuất khẩu lớn nhất sản phẩm dầu thực vật cho các nước ASEAN, có 69% lượng xuất khẩu dầu thực vật của Thái vào thị trường ASEAN. Sau Thái Lan, Inđônêsia, Philippin, Singapore và Úc cũng tham gia xuất khẩu dầu thực vật cho các nước trong khối. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu vào nội khối của các nước này còn khiêm tốn, Úc là 9%, Inđônêsia 13%, Philipin 12%. 
2. Các thoả thuận khung của Úc với ASEAN 

Úc-Thái Lan                  

Thái Lan là thị trường xuất khẩu lớn thứ 13 của hàng hoá, đặc biệt là xuất khẩu nông sản của Úc. Kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều của Úc-Thái Lan đạt 6 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Úc vào Thái Lan thịt cừu, rượu và một số loại rau quả khác. Theo cam kết Hiệp định thương mại tự do Thái Lan-Úc (2003), thuế nhập khẩu nông sản của Thái Lan vào Úc năm 2004 là 17% và năm 2005 Úc đã giảm hoàn toàn xuống 0%, trong khi lộ trình giảm thuế nhập khẩu nông sản Úc vào Thái Lan kéo dài từ 2005 đến 2019, đến 2020 mới cắt giảm hoàn toàn.  

	Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của Thái Lan đối với nông sản Úc- FTA Thái Lan-Úc (%)
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	Nguồn: Trung tâm kinh tế quốc tế, Canberra, Úc (2004)


Úc-Indonesia

Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 9 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 11 của Úc.  Indonesia là thị trường xuất khẩu quan trọng về các sản phẩm nông thôn của Úc, đặc biệt đối với mặt hàng bông và động vật sống. Năm 2002-03, kim ngạch xuất khẩu bò sống của Úc sang Indonesia là 490 nghìn con bò, với giá trị 281 triệu $.

Tháng 11 năm 2003, Thủ tướng Indonesia đã chủ trì Cuộc gặp thượng đỉnh Bộ trưởng Thương mại lần thứ 4 tại Melbourne, Úc. Bộ trưởng của Hai bên đã nhất trí sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại trong ngành tự động hoá và thành lập Ban đầu tư Úc-Indonesia để cải thiện khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp Úc vào Indonesia và minh bạch hoá các khoản đầu tư của Úc.

Tháng 9 năm 2005, mối quan hệ thương mại ngày càng đẩy mạnh sẽ hỗ trợ Úc và Indonesia trong tiến trình đàm phán thiết lập Khu vực thương mại tự do Niudilân-Úc-ASEAN. Phó Thủ tướng Úc Mark Vaile ký Thoả thuận khung về đầu tư và thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh tế mười nước ASEAN tổ chức tại Viêngchăn, Lào.

Thủ tướng Indonesia cho biết Thoả thuận khung về Thương mại và đầu tư đều thống nhất và hỗ trợ từ hai nước, với mục tiêu hướng tới tiến trình đàm phán FTA ASEAN-Úc-Niudilân và vòng đàm phán Doha trong cải cách thương mại thế giới. 

II. Thương mại nông sản của Niudilân với ASEAN

1. Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN

Về ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt

	Thịt cừu
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Người tiêu dùng Brunei có đặc điểm là chỉ tiêu dùng thịt bò có nguồn gốc sản xuất từ các nước trong khối, thể hiện ở tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu thịt bò từ các nước ASEAN chiếm 100% tổng kim ngạch xuất nhậpkhẩu thịt bò của Brunei. Malaysia và Singapore, Inđônêsia hiện đang là các nước có tỷ trọng xuất khẩu thịt bò vào ASEAN cao hơn cả, 67%, 27% và 24%. Niudilân hiện nay mới chỉ có 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thịt bò vào ASEAN.

Về sản phẩm thịt cừu, Campuchia, Brunei, Myanmar là những nước có truyền thống nhập khẩu thịt cừu từ các nước ASEAN. Philipin và Malaysia cũng là những nước cói thói quen tiêu dùng thịt cừu song tỷ trọng nhập khẩu thịt cừu từ ASEAN trong tônngr kim ngạch nhập khẩu còn quá thấp 2% và 1%, sẽ là các thị trường tiếm năng để khai thác đối với các nước xuất khẩu thịt cừu là  Niudilân, Úc và Singapore là nước xuất khẩu mặt hàng này vào khối. 

Thực trạng xuất nhập khẩu dầu thực vật ASEAN và Úc, Niudilân
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Ngành hàng bơ sữa

Lào, Campuchia là hai nước có thói quen tiêu dùng bơ sữa sản xuất nội khối, Tỷ trọng nhập khẩu bơ sữa từ ASEAN chiếm từ 98-100% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Niudilân hiện xuất khẩu sữa của Niudilân vào ASEAN chiếm tỷ trọng lớn, 35%, trong khi mới xuất khẩu bơ vào ASEAN mới chiếm tỷ trọng 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu bơ.

	Bơ
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	Sữa
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2. Các thoả thuận khung của Niudilân với ASEAN 

Niudilân-Thái Lan

Hiệp định Thương mại Tự do  song phương FTA Thái Lan và NiuDilân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2005.Trong giai đoạn đầu tiên thực hiện FTA Thái Lan-NiuDiLân, Wellington sẽ cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu của nhóm các sản phẩm đầu tiên của Thái Lan xuống còn 0-5%. Các mặt hàng cắt giảm thuế trong đợt này bao gồm cá ngừ, tôm đóng hộp, sản phẩm ngũ cốc qua chế biến, mỹ phẩm, thiết bị điện, sản phẩm thuỷ tinh, nguyên liệu nhựa, máy móc và xe tải nhỏ. Đáp lại Thái Lan sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số hàng hoá của NiuDilân như sữa bột nguyên trẻ em, sản phẩm ngũ cốc và sản phẩm gỗ. Ngay khi Hiệp định FTA Thái Lan-NiuDiLân có  hiệu lực, Thái Lan sẽ cắt giảm hoàn toàn thuế nhập khẩu và hạn ngạch cho khoảng 52% mặt hàng nhập khẩu từ NiuDiLân. Đến năm 2010, Thái Lan sẽ tiếp tục miễn thuế cho 13% các mặt hàng nhập khẩu. Và 20% các mặt hàng nhập khẩu từ NiuDiLân sẽ được miễn thuế từ năm 2020.  NiuDiLân sẽ hoàn tất lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ NiuDiLân trong năm 2025. Hai nước Thái Lan và NiuDiLân thống nhất dự kiến đến năm 2010 sẽ cùng nhau tham gia một FTA đầy đủ.

Niudilân-Malaysia

Tháng 3 năm 2005, trong buổi gặp mặt cấp cao giữa Thủ tướng Niudilân Helen Clark và Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi, chính thức tuyên bố Malaysia và Niudilân sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do trong thời gian sớm nhất. Cùng đi với Thủ tướng Malaysia tới thăm Niudilân có 5 bộ trưởng Malaysia và cùng nhau mạn đàm với Nội các Niudilân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cả hai nước đã nghiên cứu và thăm dò kỹ lưỡng về lợi ích mà hai bên sẽ đạt được từ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương. 

Theo kết quả nghiên cứu của Niudilân, nền kinh tế hai nước Niudilân và Malaysia là hai nền kinh tế có tính chất bổ sung và vì vậy, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân và nền kinh tế của cả hai nước. 

Thủ tướng Niudilân cho rằng tiến trình FTA là bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ song phương Niudilân và Malaysia. Ông hy vọng rằng quá trình đàm phán sẽ kết thúc vào năm 2006. Ông nói, “hai nước Niudilân và Malaysia đều là những nền kinh tế mạnh và cởi mở, nhưng FTA sẽ góp phần cải thiện nền kinh tế song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ thông qua các luồng đầu tư tài chính. Hiệp định FTA Niudilân-Malaysia trong tương lai sẽ  thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại giữa Niudilân-Úc và ASEAN. Khu vực thương mại tự do Niudilân-ASEAN-Úc khi hình thành, sẽ mang lại một thị trường rộng lớn với hơn 500 triệu dân”. Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Niudilân trong khối ASEAN và là đối tác thương mại đứng hàng thứ 10 của Niudilân trên thế giới.  

III. Tình hình trao đổi thương mại nông sản Việt Nam-Úc và Việt Nam-Niudilân

1. Thương mại nông sản Việt Nam-Úc

Quan hệ thương mại Việt Nam với 2 nước Úc và Niudilân thời gian qua không ngừng phát triển. Tổng kim ngạch buôn bán 2 chiều giữa Việt Nam và 2 nước đã tăng nhanh từ mức 73,6 triệu USD năm 1996 lên 1,65 tỷ USD năm 2000 (tăng 22 lần) và lên xấp xỉ 4 tỷ USD năm 2004. Úc đã trở thành một thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, là nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn thứ 16 của Úc. 

Tuy nhiên, sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào 2 nước này chủ yếu là dựa vào dầu thô. Riêng đối với hàng nông, lâm sản do Úc và Niudilân đều là những nước có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản nên Việt Nam lại là nước nhập khẩu siêu từ Úc và Niudilân về các mặt hàng này.

Úc là đất nước rộng lớn với tiềm năng sản xuất và xuất khẩu nông sản rất cao. Ngược lại, với lượng dân cư thưa thớt (khoảng 20 triệu người), dung lượng thị trường tiêu dùng trong nước đối với hàng nông sản không lớn. Hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này chủ yếu là những sản phẩm nhiệt đới mà Úc không sản xuất hoặc một vài nông sản khác do tận dụng sự chênh lệch về mùa vụ. Khoảng cách vị trí địa lý giữa hai nước xa xôi. Úc là nước phát triển yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phậm rất nghiêm ngặt là những trở ngại lớn cho hàng nông sản của nước ta xâm nhập thị trường này.

Thương mại hàng nông sản giữa 2 nước trong thời gian qua có sự tăng trưởng theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, về tổng thể, nước ta đang nhập siêu nông lâm sản từ Úc. Tình hình cụ thể như sau:

1.1. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Úc:

 Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Úc có sự tăng trưởng liên tục, ổn định qua các năm. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Úc ở mức đạt 20,4 triệu USD; Năm 2001 đạt mức 33 triệu USD;  Năm 2003 đã đạt 70,5 triệu USD và năm 2004 đạt 97,9 triệu USD. Các loại nông sản xuất khẩu chính sang Úc là hạt điều, đồ gỗ, cà phê, hạt tiêu và rau quả. Trong đó, hạt điều luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu (năm 2003 chiếm 50%, năm 2004 chiến 46%). Úc là một trong những thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam sau Mỹ, Trung Quốc và EU). Năm 2004, thị trường này đã chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu điều của nước ta. Xuất khẩu đồ gỗ có sự tăng trưởng đột biến. Nếu như năm 2000 mới xuất khẩu được trên 1 triệu USD thì đến năm 2004 đã đạt kim ngạch 38 triệu USD. Lượng xuất khẩu cà phê của nước ta sang Úc tuy không lớn nhưng trong xu hướng tăng. Các năm 1999-2000 lượng xuất khẩu khoảng 4.000-5.000 tấn/ năm thì đã tăng lên đến 13.000-14.000 tấn/ năm trong giai đoạn 2002-2004. Mặt hàng rau quả mới đạt mức trên dưới 2 triệu USD/ năm. Các sản phẩm khác như cao su, lúa gạo, chè có xuất khẩu nhưng khối lượng không đáng kể. 
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1.2.  Nhập khẩu nông sản từ Úc


Úc là cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản. Với diện tích đất đai rộng lớn với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, nông sản của Úc rất đa dạng, phong phú và chất lượng cao. Úc có tiềm năng phát triển những sản phẩm mà nước ta không sản xuất được, hoặc lợi thế cạnh tranh yếu. Do vậy, hàng năm, nước ta đã nhập khẩu một lượng nông sản khá lớn từ Úc. nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu nông sản từ Úc. Kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Úc cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 1999, tổng kim ngạch nhập khẩu là 66 triệu, năm 2004 đã tăng lên đến 131 triệu USD. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là lúa mỳ, bột mỳ, sữa, các sản phẩm từ sữa, khô dầu TACN, gỗ nguyên liệu thịt, giống bò sữa. Trong đó, lúa mỳ và bột mỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất (Năm 2003, chiếm 41% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 là 58%). Úc là bạn hàng lớn thứ 2 về nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam sau Newzealand. Kim ngạch thường xuyên giao động từ 20 - 26 triệu USD/ năm. Những năm gần đây, trước yêu cầu nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến hàng xuất khẩu, nước ta đã phải mở rộng thị trường nhập khẩu nguyên liệu gỗ ra ngoài vùng Đông nam Á. Năm 2004, nước ta đã nhập khẩu trên 10 triệu USD gỗ nguyên liệu từ Úc. Ngoài các mặt hàng chủ yếu kể trên, lượng hàng nông sản xuất khẩu sang Việt Nam khá phong phú như bánh kẹo, bột dinh dưỡng, nguyên liệu thuốc lá vv…
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2. Thương mại hàng nông sản giữa Việt Nam và  Newzealand:

Tương tự như Úc, Niudilân là nước đất rộng, người thưa, có tiềm năng lớn về sản xuất và xuất khẩu nông sản. Với dân số 3,6 triệu người, dung lượng thị trường cho hàng nông sản nhập khẩu quá nhỏ bé. 

Thương mại hàng nông sản giữa 2 nước trong thời gian qua có sự tăng trưởng theo chiều hướng tích cực. Về tổng thể, nước ta đang nhập siêu rất lớn nông lâm sản từ Niudilân. Tình hình cụ thể như sau:

2.1  Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Niudilân:

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản sang Niudilân có sự tăng trưởng ốn định và liên tục, nhưng khá nhỏ so với các thị trường khác. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu mới đạt 2 triệu USD thì đến năm 2004 đã đạt 18 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chính là đồ gỗ, cà phê và hạt điều. Trong đó, sản phẩm gỗ chiếm tỷ trong lớn nhất (năm 2003 chiếm 66 % kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 là 58%). Mỗi năm, Niudilân nhập khẩu từ 500 - 1.000 tấn hạt điều nhân  và từ 1.000 - 3000 tấn cà phê của nước ta.  Một số nông sản khác như hồ tiêu, rau quả, chè với số lượng không đáng kể. 

Cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu sang Niudilân cũng tương tự như thị trường Úc. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này chủ yếu là những sản phẩm nhiệt đới mà Niudilân không sản xuất. Khoảng cách vị trí địa lý giữa hai nước xa xôi. Niudilân là nước phát triển yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phậm rất nghiêm ngặt là những trở ngại lớn cho hàng nông sản của nước ta xâm nhập thị trường này.

[image: image27.emf]Xuất khẩu của Việt Nam sang Newzealand

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Năm 

1000 USD

Cà phê

Hạt điều

SP gỗ

Tổng số 


2.2.  Nhập khẩu nông sản từ Niudilân (NIUDILÂN)

NIUDILÂN có tiềm năng rất lớn về xuất khẩu nông sản, với các sản phẩm nổi tiếng về khả năng cạnh tranh trên thế giới là sữa, sản phẩm từ sữa, thịt bò, thịt cừu, lông cừu, táo, quả kiwi, một số loại rau. Hàng năm, nước ta nhập khẩu một lượng nông sản khá lớn từ NIUDILÂN và luôn trong tình trạng nhập siêu nông sản từ nước này. Kim ngạch nhập khẩu nông sản từ NIUDILÂN cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 1999, tổng kim ngạch nhập khẩu là 41,4 triệu USD, năm 2004 đã tăng lên đến 78 triệu USD (năm 2001 đạt mức kỷ lục 138,8 triệu USD). Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là sữa và các sản phẩm từ sữa, khô dầu TACN, gỗ nguyên liệu. Có một vài năm ta còn nhập khẩu giống bò sữa hoặc tinh bò đông viên để phục vụ chương trình phát triển sữa trong nước. Newzealand là đối tác số 1 thế giới về xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sữa sang Việt Nam luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (năm 2003 chiếm 77,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 là 68%). Những năm gần đây, gỗ nguyên liêu là mặt hàng lớn thứ 2 trong cơ cấu xuất khẩu sang nước ta. Nếu như năm 1999 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu mới đạt được 1 triệu USD thì đến năm 2004, mặt hàng này đã lên đến 16 triệu USD, bằng 20% tổng kim ngạch nhập khẩu từ NIUDILÂN. Nước ta còn nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi cao cấp như thịt bò cao cấp về phục vụ trong các khách sạn cao cấp.  Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác cũng được xuất khẩu sang Việt Nam với chủng loại khá phong phú như bánh kẹo, sôcôla, bột dinh dưỡng, quả hạt ăn được vv…

Trong cơ cấu hàng nhập khẩu, khối lượng nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng tuyệt đại đa số (trên 90%).  
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IV. Triển vọng của các khu vực mậu dịch ASEAN-Úc và ASEAN-Niudilân đối với thương mại nông sản Việt Nam

1. Tác động về mở rộng thị trường, tiếp nhận đầu tư và công nghệ

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam là muốn mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Đó cũng là một trong những mục tiêu chính của việc thúc đẩy tự do hoá thương mại ASEAN với các nước ngoài khối. Như đã phân tích về khía cạnh thương mại ở phần trên cho thấy, mục tiêu này trong AANIUDILÂN-FTA hầu như không đáng kể. Hiện nay, các nước Úc và NIUDILÂN đã có mức thuế MFN rất thấp đối với hàng nông sản. 

Bảng 2.1. Thuế nhập khẩu MFN của Úc và Niudilân đối với hàng nông sản

	Mặt hàng
	TS MFN của Úc (%)
	TS MFN của NIUDILÂN (%)

	Cà phê
	0
	0

	Cao su
	0-5
	0

	Gạo
	0
	0

	Hạt điều
	5
	0

	Rau
	0-5
	0

	Quả
	0
	0


Nguồn: Biểu thuế nhập khẩu của Úc và NIUDILÂN.

2. Tồn tại chưa giải quyết

Rào cản lớn nhất đối với hàng nhập khẩu chính là TBT và SPS mà đa số các nước đang phát triển trong ASEAN không dễ gì đạt được. Hơn nữa, dung lượng thụ trường của 2 nước này quá nhỏ bé cho hàng nhập khẩu. 

Các nước ASEAN muốn trông chờ vào lợi ích khác từ sự hợp tác hai khối này như về hợp tác khoa học kỹ thuật, đào tạo, mở rộng thị trường lao động, đầu tư. Tuy nhiên, không phải lòng mong muốn nào cũng đạt được kết quả như trông đợi.   

Phần III: Một số gợi ý chính sách

1.  Xác định các ngành hàng Việt Nam có ưu thế để yêu cầu Úc và Niudilân mở cửa

Trong cơ cấu nông sản xuất khẩu chính sang Úc (hạt điều, đồ gỗ, cà phê, hạt tiêu và rau quả), có thể nói, nước ta có lợi thế hơn hẳn các nước ASEAN về các mặt hàng hạt điều, cà phê và hạt tiêu ở dạng thô. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam là nước sản xuất điều lớn nhất. Mấy năm gần đây, nhờ có sự cải tạo giống và tăng cường đầu tư vườn điều, năng suất điều từ 3-4 tạ/ha (điều thô) trong các năm 1999-2000 đã tăng lên đạt 1 tấn/ha hiện nay. Chất lượng sản phẩm nhân điều của nước ta được đánh giá rất cao (trắng, sạch, đẹp, không dính mùi dầu mỡ vv…) do có nguồn nhân công rẻ, chế biến thủ công là chính. Có thể nói, nước ta sẽ không chịu sức ép về khả năng cạnh tranh trong các nước ASEAN về mặt hàng này. Đối với cà phê, hồ tiêu, năng suất của nước ta thuộc loại hàng đầu so với các nước trong khu vực. Năng suất cà phê của nước ta đạt bình quân đạt trên 2 tấn/ ha trong khi của Indonesia chỉ đạt trên dưới 9 tạ/ ha. Tuy nhiên, với các sản phẩm chế biến sâu như nhân điều rang, cà phê hoà tan, hồ tiêu đã rang xay thì các nước như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia có phần nổi trội hơn, nhất là trong lĩnh vực bao bì, mẫu mã, nhãn hiệu. 

2. Việt Nam kiên quyết không đưa các vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực cũng như các ngành sản xuất nông nghiệp

Những mặt hàng có khả năng phải cạnh tranh nhiều với các nước ASEAN là sản phẩm gỗ (với Thái Lan, Indonesia, Malaysia) và rau quả (với Thái Lan). Về mặt hàng gỗ, trong khu vực, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều là các nước xuất khẩu sản phẩm gỗ lớn. các nước này có lợi thế hơn Việt Nam về nguồn nguyên liệu gỗ, công nghiệp gỗ ván nhân tạo, công nghiệp phụ trợ cho ngành gỗ và nhất là họ có mạng lưới thương mại, phân phối của người Hoa trên toàn thế giới. Việt Nam hiện đang có lợi thế về nguồn nhân công rẻ, khéo tay và lao động cần cù. Đã có nhiều phân tích về lợi thế cạnh tranh của ngành hàng rau quả, rau quả Thái Lan nhìn chung có khả năng cạnh tranh hơn hẳn của nước ta trên các thị trường xuất khẩu. 

Úc có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu mặt hàng đường, nhất là đường thô. Hiện nay, ta đang bảo hộ cao cho mặt hàng này. Nếu tự do hoá thương mại thì khả năng ảnh hưởng sẽ tương đối lớn đối với ngành hàng này. Tuy mức độ ảnh hưởng sẽ không lớn bằng phải cạnh tranh với đường Thái Lan khi nước ta phải giảm thuế xuống 0-5% vào năm 2010 trong AFTA.

3. Xây dựng lộ trình giảm thuế phù hợp

Trong cơ cấu hàng nhập khẩu từ 2 thị trường, khối lượng nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn trên 90% và đều tập trung vào những sản phẩm nước ta không có khả năng sản xuất hoặc ít có lợi thế sản xuất. Mức độ bảo hộ qua thuế đối với các mặt hàng này như sau:

Bảng 3.1. Thuế suất MFN

	Mặt hàng
	Thuế suất MFN (%)

	Lúa mỳ
	3

	Bột mỳ
	20

	Thịt bò
	20

	Sữa
	10 - 15 -20 - 30

	Giống bò sữa
	0

	Khô dầu
	0

	Gỗ nguyên liệu
	0-3

	Bánh kẹo
	50

	Rau, quả tươi
	30 – 40

	Rau, quả chế biến
	50


Qua cơ cấu thuế như phần trên cho thấy, không bảo hộ cho những nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến mà nước ta không có khả năng sản xuất (lúa mỳ, khô dầu, nguyên liệu gỗ). Bảo hộ ở mức độ vừa phải đối với những sản phẩm đã sản xuất được nhưng mới đáp ứng nhu cầu ở độ thấp (sữa, thịt bò), bảo hộ cao đối với sản phẫm đã chế biến (bánh kẹo). Nước ta không có biện pháp phi thuế nào hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm này. Từ mức độ bảo hộ trên cho thấy, trong trường hợp AANIUDILÂN-FTA được hình thành thì mức độ ảnh hưởng tới sản xuất trong nước sẽ rất khác nhau tuỳ theo sản phẩm. Những mặt hàng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn sẽ là bánh kẹo, rau quả, thịt, sữa. Nước ta đang có chủ trương phát triển sản xuất sữa để đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu dùng trong nước (hiện nay là 15%) vào năm 2010. Mỗi địa phương, doanh nghiệp khi đầu tư lĩnh vực này cần cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả kinh tế và tiến độ mở cửa thị trường trong nước để có bước đi phù hợp.   
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� Nguồn: Số liệu thương mại của ABS, Úc, 2004


� Đảo Tasmania, một bang thuộc Australia, có chiều dài 240 km về phía Nam ở phía Đông của Châu Úc.


� Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRA) là hiệp định được ký kết giữa hai nước nhằm đưa ra sự tin cậy lẫn nhau về các phương diện của hệ thống điều chỉnh theo các mức độ được quy định cụ thể trong MRA. 


� PSE: Producer support estimate


� Hội nghị thượng đỉnh về vệ sinh thực phẩm từ thịt và Hội nghị thượng đỉnh về sữa và các sản phẩm từ sữa tổ chức tại Auckland đầu năm 2004. 


� Ban thị trường về táo và lê; Ban thị trường Bơ sữa; Ban thị trường cây hoa bia; Ban thị trường quả Kiwi và Ủy ban thị trường quả mâm xôi.





� Hạn ngạch thuế quan hiện đang áp dụng: 226.700 tấn thịt cừu và 300 tấn thịt bò cao cấp xuất vào EU, 213.402 tấn sản phẩm từ thịt bò áp dụng thuế nhập khẩu
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